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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

BCN : Ban chủ nhiệm  

CBQL : Cán bộ quản lý 

CB : Cơ bản 

CĐ : Cao đẳng 

CSVC : Cơ sở vật chất 

ĐH : Đại học 

ĐT : Đào tạo 

GV : Giảng viên 

HCTC : học chế tín chỉ 

HS  : Học sinh 

HSSV : Học sinh sinh viên 

NCKH : Nghiên cứu khoa học 

NNQG : Ngoại ngữ quốc gia 

NXB : Nhà xuất bản 

PP  : Phƣơng pháp 

TB  : Trung bình 

TC  : Tín chỉ 

TH : Tiểu học 

THCS : Trung học cơ sở 

SV  : Sinh viên 

 

 

 

iv 


